
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

0170070

3318003

89

Nguyễn 

Phan Mộng 
Tuyền 272517997 01/03/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

05/08/1994

Ấp Tam 

Bung, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

QT An Bình (xã 

Phú Túc, Định 

Quán, Đỗ Khánh 

Bình) từ 

01/4/2016 đến 

01/5/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3587 Cấp mới

2

0170070

3318003

90

Đặng Thị Thu 270686322 24/11/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

16/04/1970

12 Khóm Y1, 

ấp 1, xã Xuân 

Quế, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Tây 

Sài Gòn

QT Hưng Thịnh 

(xã Bảo Vinh, TX 

Long Khánh, 

Nguyễn Phúc 

Thịnh) từ 

01/8/2016 đến 

30/7/2018

 Quầy thuốc 3588 Cấp mới

3

0170070

3318003

95

Nguyễn 

Thị Kim 
Dung 241625329 26/06/2013

Công 

an 

Đăk 

Lăk

02/04/1996

xã Cư Né, 

huyện Krông 

Búk, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp Việt - 

 Anh 

(05/12/20

16)

Quầy thuốc 

PKĐK Tâm Bình 

An (xã Hiệp 

Phước, Nhơn 

Trạch) từ 

01/01/2017 đến 

12/10/2018

 Quầy thuốc 3589 Cấp mới

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

(Kèm Quyết định số 1108/QĐ-SYT ngày 23 tháng 10 năm 2018)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 30)

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

4

0170070

3318003

96

Nguyễn 

Thị Thúy 
Vy 241462846 11/07/2011

Công 

an 

Đắk 

Lắk

10/09/1995

Thôn 1, xã Ea 

Kly, huyện 

Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

Quầy thuốc 

công ty TNHH 

PKĐK Tâm 

Bình An (xã 

Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch) từ 

15/8/2016 đến 

12/10/2018

 Quầy thuốc 3590 Cấp mới

5

0170070

3318003

97

Trần Thị Lệ Trang 250923670 01/11/2009

Công 

an 

Lâm 

Đồng

17/06/1993

Thôn 6, xã 

Lộc Thành, 

huyện Bảo 

Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược 

sĩ 

cao 

đẳng

2015

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy thuốc 

Công ty TNHH 

PKĐK Tâm 

Bình An (xã 

hiệp Phước, 

Nhơn Trạch) từ 

15/8/2016 đến 

12/10/2018

 Quầy thuốc 3591 Cấp mới

6

0170070

3318003

98

Nguyễn 

Thị Hà 
Thanh 272259636 14/06/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

26/01/1992

31/5E, Khu 

phố 2, 

phường Tân 

Tiến, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

Đại 

học

2015

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà thuốc Hưng 

Thanh (P.Tân 

Tiến, BH, Mang 

Văn Lịu) từ 

01/4/2016 đến 

30/6/2018

 Nhà thuốc 3592 Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

7

0170070

3318003

99

Nông Thị Quyết 272241531 29/06/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

09/01/1987

17A-HTH09, 

ấp Hưng 

Long, xã 

Hưng Thịnh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Kinh 

tế-Kỹ 

thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc 

Vĩnh Lộc (xã 

Tây Hòa, Trảng 

Bom, Phan 

Vĩnh Lộc) từ 

15/02/2017 đến 

15/10/2018

 Quầy thuốc 3593 Cấp mới

8

0170070

3318004

00

Phạm Thị Hường 271983201 08/08/2005

Công 

an 

Đồng 

Nai

03/10/1990

Ấp 3, xã Suối 

Nho, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2012

Trung 

cấp 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3594 Cấp mới

9

0170070

3318004

01

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Hương 272035799 25/05/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

20/08/1991

73A5, KP 11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp Bách 

Khoa 

Bình 

Dương 

(20/01/20

16)

Công ty TNHH 

PKĐK Quốc tế 

Long Bình 

(P.Long Bình, 

BH) từ 

27/10/2016 đến 

13/9/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3595 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

STT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

THCM

Phạm vi 

HNCM được 

cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

10

0170070

3318004

02

Huỳnh Thị Khuyên 163357956 30/01/2013

Công 

an 

Nam 

Định

09/03/1995

xã Yên 

Khánh, huyện 

Ý Yên, tỉnh 

Nam Định

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Trung 

cấp Kỹ 

thuật Y-

Dược Hà 

Nội

Quầy thuốc 

Thanh Hà (xã 

Hiệp Phước, 

Nhơn Trạch, 

Bùi Thị Thanh) 

từ 02/2016 đến 

09/2018

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

3596 Cấp mới

11

0170070

3318003

92

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Ly 271576397 08/03/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

01/01/1984

Số 12, ấp 

Quảng Phát, 

đường Quảng 

Tiến 07, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

2144 (xã Sông 

Trầu, Trảng 

Bom, Lăng Thị 

Thu Huyền) từ 

8/8/2016 đến 

08/8/2018

 Quầy thuốc 3597 Cấp mới

12

0170070

3318003

93

Đỗ Thị 

Minh 
Trang 271558032 22/06/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

19/09/1984

Ấp Hòa Bình, 

xã Đông Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

2144 (xã Sông 

Trầu, Trảng 

Bom, Lăng Thị 

Thu Huyền) từ 

08/8/2016 đến 

08/8/2018

 Quầy thuốc 3598 Cấp mới

Tổng: 12 trường hợp (01 DSĐH, 01 DSCĐ, 10 DSTH)

4


